
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: ( 6, 0 điểm) 

1.Trắc nghiệm (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:  

Câu 1: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là gì? 

A. Nông dân bị mất ruộng đất do phong trào “rào đất cướp ruộng”. 

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và quý tộc phong kiến. 

C. Chính sách thuế khóa nặng nề của nhà vua. 

D. Mâu thuẫn giữa Anh và các nước láng giềng. 

Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu kết thúc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc 

Mỹ? 

A. Hội nghị Lập pháp đầu tiên của các thuộc địa. 

B. Cuộc đụng độ vũ trang ở Lê-xinh-tơn (1775). 

C. Việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập (1776). 

D. Chiến thắng I-oóc-tao. 

Câu 3: Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ vào năm nào? 

A. 1775                     B. 1776                   C. 1789                                     D. 1791 

Câu 4: Việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ có ý nghĩa gì? 

A. Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của Anh ở Bắc Mỹ. 

B. Khẳng định nền độc lập của 13 thuộc địa và tư tưởng dân chủ tư sản. 

C. Mở đầu thời kỳ phát triển của chủ nghĩa phong kiến ở Mỹ. 

D. Là văn kiện tuyên chiến với Anh. 

Câu 5: Vì sao Cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng triệt để hơn so với cách 

mạng tư sản Anh? 

A. Do Pháp là nước có nền công nghiệp phát triển mạnh hơn. 

B. Do diễn ra trong thời gian dài hơn. 

C. Do lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa tư sản. 

D. Do không có sự tham gia của nông dân. 

UBND XÃ TIÊN DU 

TRƯỜNG THCS NỘI DUỆ 

 

( Đề gồm 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

Môn: Lịch sử và địa lí 8  

NĂM HỌC: 2025-2026 

  Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

 



Câu 6: Ảnh hưởng của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đối với thế giới là gì? 

A. Làm suy yếu giai cấp tư sản ở các nước khác. 

B. Thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng tư sản ở nhiều nước. 

C. Gây ra các cuộc chiến tranh thuộc địa ở châu Á. 

D. Làm cho châu Âu trở lại chế độ phong kiến. 

2. Tự luận ( 3 điểm) 

Câu 7 (1,5 điểm): Trình bày ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính của cách mạng tư sản Anh thế kỉ 

XVII? 

Câu 8 (1,5 điểm): Nguyên nhân bùng nổ và hệ quả của các cuộc xung đột Nam - Bắc triều, 

Trịnh - Nguyễn? 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: (4,0 điểm)  

1.Trắc nghiệm: ( 2,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Trên đất liền, nước ta có đường biên giới phía Bắc tiếp giáp với quốc gia nào sau đây? 

A. Trung Quốc B. Lào   C. Thái Lan  D. Cam-pu-chia 

Câu 2. Tổng diện tích vùng đất của nước ta là bao nhiêu? 

A. 3260 km2   B. 4600 km2   C. 331 344 km2 D. 1 triệu km2 

Câu 3. Hướng chính của địa hình Việt Nam là: 

A. Đông Nam – Tây Bắc    B. Tây Nam – Đông Bắc 

C. Tây Bắc – Đông Nam    D. Đông Bắc – Tây Nam 

Câu 4. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

A. Địa hình cacxtơ.              B. Địa hình đê sông, đê biển 

C. Địa hình cao nguyên.                       D. Địa hình đồng bằng 

2. Tự luận: (2,0 điểm)                 

Câu 5: (2,0 điểm) Trình bày khái quát các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam? Cho biết vì 

sao đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam?  

 

--------------Hết--------------- 
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I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: ( 6,0 điểm) 

1.Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Câu  1 2 3 4 5 6 

Đáp án B D C B C B 

                                       (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm) 

2.Tự luận (3,0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 7 

(1,5 đ) 

Trình bày kết quả, ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính của cách mạng tư 

sản Anh thế kỉ XVII? 

1,5 

* Về kết quả: 0,25 

- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh 

phát triển. 

  

* Về ý nghĩa: 0,5 

- Là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ 

nghĩa đối với chế độ phong kiến. 

  

* Về tính chất: 0,25 

- Là một cuộc cách mạng không triệt để vì không xoá bỏ tận gốc chế độ phong 

kiến và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

  

* Đặc điểm chính: 0,5 

- Do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức nội chiến, 

thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 

  

Câu 8 

(1,5đ) 

Nguyên nhân bùng nổ và hệ quả của các cuộc xung đột Nam - Bắc triều, 

Trịnh - Nguyễn 

1,5 

* Nguyên nhân bùng nổ: 1,0 

- Năm 1533, Nguyễn Kim (võ quan trong Triều Lê) với danh nghĩa “phù Lê 

diệt Mạc” lập ra Nam triều. 

0,25 

- Nhà Mạc gọi là Bắc triều. Xung đột hai dòng họ diễn ra gần 60 năm của thế kỉ 

XVI, cuối cùng họ Mạc thất bại chạy lên Cao Bằng. 

0,25 

- Năm 1545, Nguyễn Kim chết, hai con trai nhỏ tuổi. Con rể là Trịnh Kiểm lên 

thay, nắm toàn bộ binh quyền. 

0,25 

- Mâu thuẫn hai dòng họ Trịnh, Nguyễn bộc lộ và trở nên gay gắt. Cuộc chiến 

tranh giữa hai thế lực Trịnh, Nguyễn bùng nổ và kéo dài gần nửa thế kỉ (1627 - 

1672). 

0,25 

* Hệ quả: 0,5 



- Chiến tranh Nam - Bắc triều làm đất nước chia cắt, kinh tế đình trệ, đời sống 

nhân dân đói khổ. 

0,25 

- Chiến tranh Trịnh - Nguyễn làm đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và 

Đàng Ngoài. 

+ Gây nhiều đau thương và tổn thất cho nhân dân, tổn hại đến sự phát triển 

chung của quốc gia - dân tộc. 

0,25 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm) 

1. Trắc nghiệm: (2,0 điểm)   

 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án A C C B 

                                       (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm) 

2. Tự luận: ( 2,0 điểm) 

 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 5 2,0 

 * Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam: 4 đặc điểm 

- Địa hình đồi núi chiếm ưu thế. 

- Địa hình có hai hướng chính: Tây Bắc- Đông Nam và hướng vòng 

cung. 

- Địa hình có tính chất phân bậc khá rõ rệt. 

- Địa hình chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người. 

* Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt 

Nam 

- Đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích phần đất liền, nhưng chủ yếu là đồi 

núi thấp. Địa hình núi cao trên 2.000 m chỉ chiếm 1% diện tích cả nước. 

- Đồi núi nước ta chạy dài 1 400 km, từ Tây Bắc tới Đông Nam Bộ. 

Nhiều vùng núi lan ra sát biển hoặc bị biển nhấn chìm thành các quần 

đảo (như vùng biển Hạ Long, Quảng Ninh trong vịnh Bắc Bộ). 

- Địa hình đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích phần đất liền và chia thành 

nhiều khu vực; điển hình là dải đồng bằng duyên hải miền Trung, bị đồi 

núi ngăn cách thành nhiều đồng bằng nhỏ. 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

0,5 

 

0,25 

 

 

0,25 

Chú ý :  

- Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho điểm theo sự thống 

nhất của cả tổ. 

- Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn điểm. 
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